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CH NG TRÌNH ĐÀO T O TOÀN KHOÁ H   Đ I H C CHÍNH QUY (D NG TÓM T T)ƯƠ Ạ Ệ Ạ Ọ Ạ Ắ
NGÀNH TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG 

CHUYÊN NGÀNH  PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CH T L NG CAO  (Mã 09 CLC)Ấ ƯỢ

(Ban hành kèm theo quy t đ nh s  963/QĐ-HVTC ngày 24/08/2018 c a Giám đ c H c vi n Tài chính)ế ị ố ủ ố ọ ệ

TT MÃ HP H C PH N/ COURSEỌ Ầ

T ng s  tín ch / Total Creditổ ố ỉ 142

A PH N KI N TH C GIÁO D C Đ I C NGẦ Ế Ứ Ụ Ạ ƯƠ 35

I Ph n b t bu cầ ắ ộ 32

1 MPT0125 2

2 MPT0126 3

3 VPP0027 3

4 HVE0244 3

5 BFL0117 Ti ng Anh c  b n ế ơ ả 3

6 BFL0118 Ti ng Anh nâng caoế 4

7 AMA0237 Toán cao c p 1ấ 2
8 AMA0238 Toán cao c p 2ấ 2

9 PAS0107 3

10 ICAEW01 2 Ti ng Anhế

11 ICAEW02 2 Ti ng Anhế

12 GCO0233 Tin h c đ i c ng (Basic Informatics)ọ ạ ươ 3

II Ph n t  ch nầ ự ọ 3

Rèn luy n k  năngệ ỹ 3

13 KN01 K   năng giao ti p ng x  và thuy t trìnhỹ ế ứ ử ế 1

14 KN02 K   năng so n th o văn b n, đàm phánỹ ạ ả ả 1

15 KN03 K  năng qu n lý và lãnh đ oỹ ả ạ 1

16 KN04 K  năng làm vi c nhómỹ ệ 1

17 KN05 K  năng t  duy ph n bi nỹ ư ả ệ 1

18 KN06 K  năng làm PRỹ 1

19 KN07 K  năng t  ch c công vi c và qu n lý th i gianỹ ổ ứ ệ ả ờ 1

B PH N KI N TH C GDTC & GDQPẦ Ế Ứ 11

8

20 MED0340 Giáo d c qu c phòng 1 (Đ ng l i quân s  c a Đ ng)ụ ố ườ ố ự ủ ả 3

21 MED0341 Giáo d c qu c phòng 2 (Công tác qu c phòng, an ninh)ụ ố ố 2

22 MED0342 Giáo d c qu c phòng 3 (Quân s  chung)ụ ố ự 3

S     Ố
  TC  

  

Ngôn ng  ữ
gi ng d yả ạ

Nh ng nguyên lý c  b n c a ch  nghĩa Mác-Lênin 1ữ ơ ả ủ ủ
Principles of Maxism-Leninism 1

Nh ng nguyên lý c  b n c a ch  nghĩa Mác-Lênin 2ữ ơ ả ủ ủ
Principles of Maxism-Leninism 2

Đ ng l i cách m ng c a Đ ng C ng s n Vi t Namườ ố ạ ủ ả ộ ả ệ
Political Revolution Roadmap of the Communist Party of Vietnam

T  t ng H  Chí Minhư ưở ồ
Ho Chi Minh Ideology

Lý thuy t xác su t và th ng kê toán ế ấ ố
Probability and Mathematical Statistics

Lu t 1 (ICAEW CFAB)  ậ
Law 1 (ICAEW CFAB)

Lu t 2 (ICAEW CFAB) ậ
Law 2 (ICAEW CFAB)

Giáo d c qu c phòng ụ ố
Military Education



2

3

1. Ph n b t bu cầ ắ ộ 2

23 AED0343 LT chung v  GDTC và TH ch y c  ly ng nề ạ ự ắ 1

24 AED0344 LT chung v  GDTC và TH môn bóng rề ổ 1

2. Ph n t  ch nầ ự ọ 1

25 AED0345 LT chung v  GDTC và TH môn bóng chuy nề ề 1

26 AED0346 LT chung v  GDTC và TH môn th  d c d ng cề ể ụ ụ ụ 1

27 AED0348 K  thu t đánh Golf c  b nỹ ậ ơ ả 1

28 AED0348 K  thu t đi bỹ ậ ộ 1

29 AED0347 LT chung v  GDTC và TH môn b i l iề ơ ộ 1

C PH N KI N TH C GIÁO D C CHUYÊN NGHI PẦ Ế Ứ Ụ Ệ 96

Ki n th c c  s  kh i ngànhế ứ ơ ở ố 6

30 MAE0101 3 Vi t-Anhệ

31 MIE0100 3 Vi t-Anhệ

Ki n th c c  s  ngànhế ứ ơ ở 24

32 SFL0115 Ti ng Anh chuyên ngành 1ế 4 Ti ng Anhế
33 SFL0116 Ti ng Anh chuyên ngành 2ế 4 Ti ng Anhế

34 APR0123 Nguyên lý k  toánế 4 Ti ng Anhế

35 FAM0192 4 Vi t-Anhệ

36 IEC0033  Internet và Th ng m i đi n t                             ươ ạ ệ ử 2

37 SPR0124 3

38 QEC0096 3 Vi t-Anhệ

 Ki n th c ngànhế ứ 16

39 ICAEW03 2 Ti ng Anhế

40 ICAEW04 3 Ti ng Anhế

41 PFM0150 Qu n lý tài chính côngả 2

42 CUS0030 H i quan ả 2 Ti ng Anhế

43 TFA0132 Lý thuy t phân tích tài chínhế 2 Ti ng Anhế
44 SMI0196 Th  tr ng tài chínhị ườ 2 Ti ng Anhế

45 CFI0186 Tài chính doanh nghi p 1ệ 3 Ti ng Anhế

Ki n th c chuyên ngànhế ứ 12

46 EPS0134 Tiêu chu n và đ o đ c ngh  nghi p   ẩ ạ ứ ề ệ 2 Ti ng Anhế

Giáo d c th  ch t  ụ ể ấ
Physical Education

Kinh t  vĩ mô  ế
Macroeconomics 

Kinh t  vi mô ế
Microeconomics 

Tài chính ti n t  ề ệ
Monetary and Financial 

Nguyên lý th ng kê ố
Principles of Statistics

Kinh t  l ng ế ượ
Econometrics

Thu  1 (ICAEW CFAB)ế
 Taxation 1 (ICAEW CFAB)

Thu  2 (ICAEW CFAB)ế
 Taxation 2 (ICAEW CFAB)
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47 CFA0133 Phân tích tài chính doanh nghi pệ 3

48 ECA0033 Phân tích kinh tế 3 Vi t-Anhệ
49 Phân tích tài chính t p đoànậ 2 Ti ng Anhế
50 CAA 0136 Phân tích tài chính t  ch c tín d ngổ ứ ụ 2 Vi t-Anhệ

Ki n th c b  trế ứ ổ ợ 28

1.Ph n b t bu cầ ắ ộ 24

51 FAC0370
4

Vi t-Anhệ

52 ICAEW05 2 Ti ng Anhế

53 ICAEW06 3 Ti ng Anhế

54 ICAEW07 2 Ti ng Anhế

55 ICAEW08 3 Ti ng Anhế

56 ICAEW09 2 Ti ng Anhế

57 ICAEW10
3

Ti ng Anhế

58 ICAEW11
2

Ti ng Anhế

59 ICAEW12 3 Ti ng Anhế

2.Ph n t  ch n  (l a ch n t ng s  4 tín ch )ầ ự ọ ự ọ ổ ố ỉ 4

Ki n th c ngành K  toánế ứ ế
60 GAU0078 Ki m toán căn b nể ả 2

61 PAS0009 T  ch c công tác k  toán trong doanh nghi pổ ứ ế ệ 2

62 FAC0051 K  toán tài chính trong đi u ki n ng d ng CNTTế ề ệ ứ ụ 2

64 IAS0010 Chu n m c k  toán qu c tẩ ự ế ố ế 2 Ti ng Anhế
Ki n th c chuyên ngànhế ứ

65 CFI0351 Tài chính t p đoàn kinh tậ ế 2

66 RMP0314 Nguyên lý qu n tr  r i roả ị ủ 2

67 SFA0137 Phân tích tài chính nhà nước 2

68 FAV0311 Phân tích và định giá tài sản tài chính 2

69 ICM0183 Qu n tr  vay và n  qu c tả ị ợ ố ế 2 Ti ng Anhế
70 CBM0169 Qu n tr  ngân hàng th ng m i 1ả ị ươ ạ 2

Ki n th c ngành Qu n tr  kinh doanhế ứ ả ị
71 BMA0167 Qu n tr  kinh doanhả ị 2

72 MSI0056 Qu n tr  th ng hi uả ị ươ ệ 2

73 CCU0246 Văn hoá doanh nghi pệ 2

74 GMA0111 Marketing căn b nả 2 Ti ng Anhế
75 PMA0147 Quan h  công chúngệ 2

 CFA0135

K  toán tài chính Vi t Nam 1ế ệ
Vietnamese Financial Accounting 1

K  toán qu n tr  1 (ICAEW CFAB)ế ả ị
Managerial Accounting 1 (ICAEW CFAB)  

K  toán qu n tr  2 (ICAEW CFAB)ế ả ị
Managerial Accounting 2 (ICAEW CFAB)  

Kinh doanh và Tài chính 1 (ICAEW CFAB) 
 Business and Finance 1 (ICAEW CFAB) 

Kinh doanh và Tài chính 2 (ICAEW CFAB) 
Business and Finance 2 (ICAEW CFAB)

Ki m toán và D ch v  đ m b o 1 (ICAEW CFAB) ể ị ụ ả ả
Auditing and Assurance services 1 (ICAEW CFAB)

Ki m toán và D ch v  đ m b o 2 (ICAEW CFAB)ể ị ụ ả ả
 Auditing and Assurance services 2 (ICAEW CFAB)

K  toán  tài chính 1 (ICAEW CFAB) ế
 Financial Accounting 1 (ICAEW CFAB)

K  toán tài chính 2 (ICAEW CFAB)ế
Financial Accounting 2 (ICAEW CFAB)
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Ki n th c ngành Kinh tế ứ ế
76 PEC0094 Kinh t  công c ngế ộ 3

77 EEC0097 Kinh t  môi tr ngế ườ 2 Ti ng Anhế
78 DEC0098 Kinh t  phát tri nế ể 2

79 ETH0102 L ch s  các H c thuy t kinh tị ử ọ ế ế 2

80 SOC0248 Xã h i h cộ ọ 2

81 GLA0141 Pháp lu t đ i c ngậ ạ ươ 2

82 PAM0148 Qu n lý hành chính côngả 2

Ki n th c ngành H  th ng thông tin qu n lýế ứ ệ ố ả
83 CST0085 Ki n trúc máy tính và h  đi u hànhế ệ ề 3

84 ISY0032 H  th ng thông tin qu n lýệ ố ả 3

85 ACO0234 Tin h c ng d ngọ ứ ụ 2 Ti ng Anhế
86 PBA0015 C  s  l p trình ơ ở ậ 2

87 IME0108 M ng và truy n thôngạ ề 3

KI N T P, TH C T P T T NGHI PẾ Ậ Ự Ậ Ố Ệ 10

88 SPR 09CLC Ki n t p 09 CLCế ậ 4

89 SPR 09CLC Th c t p t t nghi p 09 CLCự ậ ố ệ 6

T ng s  tín chổ ố ỉ 142

2. CTĐT 131 tín ch  không bao g m: H c ph n Giáo d c qu c phòng và Giáo d c th  ch t ỉ ồ ọ ầ ụ ố ụ ể ấ

1. Các h c ph n in đ m theo đ nh h ng  Ch ng trình c a ICAEW CFAB và đ c t  ch c thiọ ầ ậ ị ướ ươ ủ ượ ổ ứ
 theo quy đ nh toàn c u trên máy tínhị ầ
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